KẾT QUẢ KIỂM TRA CHƯƠNG TRÌNH KHUNG, KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
(Chương trình hiệu chỉnh sau ngày 19/9/2019)

XIN Ý KIẾN HỘI ĐỒNG THỐNG NHẤT CÁCH GỌI HS –SV CHO TỪNG BẬC
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHƯA THAY ĐỔI TÊN MÔN HỌC THÀNH MÃ MÔN HỌC TẠI CỘT 4; CHƯA  CÓ MÃ MÔN HỌC TRƯỚC, SONG HÀNH

1.Kiểm tra chung:
_ Môn học phân tích hoạt động kinh doanh giữa 2 ngành KTDN,QTDN có số tín chỉ khác nhau.
_ Môn học quản trị học có số tín chỉ khác nhau giữa 2 ngành KTDN,QTDN.
_ Môn học quản trị tài chính có số tín chỉ khác nhau giữa 2 ngành KTDN,Logictics.
_ Môn học quản trị văn phòng có số tín chỉ khác nhau giữa 2 ngành KTDN,QTDN.
I. CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
	STT
	Nội dung lỗi
	Nội dung cần hiệu chỉnh

	1
	CTK và KHGD có tên môn học tự chọn chưa đồng nhất, chưa có mã môn học
	Bổ sung mã môn học, cần thống nhất tên môn học cả CTK và KHGD

	2
	Tên môn học còn viết tắt
	Từ PM viết ra đầy đủ

	3
	Sơ đồ mối liên hệ và tiến trình sai tên môn học
	Chỉnh lại theo KHGD

	4
	Mục tiêu đào tạo: Có 1 vài nội dung cần xem lại
	Xem lại các kiến thức về CN Mác LêNin, Tư tưởng HCM thể hiện như thế nào?

	5
	Đối chiếu với CTK trước ngày 19/9/2019 thì chương trình bỏ các môn học sau:
- Nguyên lí thống kê
- Tài chính DN1
- Soạn thảo văn bản
- Kế toán hành chính sự nghiệp
- Kế toán thương mại dịch vụ
- Kế toán chi phí
- Kế toán Mỹ
- Kế toán ngân hàng
- Kiểm Toán
Thêm các môn học sau:
- Quản trị học
- Tài chính tiền tệ
- Lịch sử các học thuyết kinh tế
- Kinh tế phát triển
- Tâm lý kinh doanh
- Thị trường chứng khoán
- Quản trị văn phòng
- Quản trị tài chính
- Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
	


 II. TRUNG CẤP CHÍNH QUY
	STT
	Nội dung lỗi
	Nội dung cần hiệu chỉnh

	1
	CTK và KHGD: Chưa thể hiện đầy đủ số tín chỉ lý thuyết, thực hành, tự học
	- CTK bổ sung đầy đủ số tiết lý thuyết, thực hành, tự học của các môn học văn hóa
- KHGD bổ sung đầy đủ số tiết lý thuyết, thực hành, tự học tại học kỳ 2, 6 

	2
	Số tín chỉ cụ thể của môn học Kế toán trên phần mềm Misa giữa CTK và KHGD chưa thống nhất
	Thống nhất là 3(2,1,5) hay 3(1,2,5)

	3
	Mục tiêu đào tạo: Có 1 vài nội dung cần xem lại
	Xem lại các kiến thức về CN Mác LêNin, Tư tưởng HCM thể hiện như thế nào?

	4
	KHGD: Sai mã môn học tin học
	Điều chỉnh lại là TT4200 (mã mới)

	5
	Đối chiếu với CTK bậc cao đẳng thì các môn học sau không có ở CTK cao đẳng chỉ có ở bậc trung cấp.
- Luật kinh tế
- Nguyên lí thống kê
- Soạn thảo văn bản
- Kế toán hành chính sự nghiệp
- Tài chính DN1.
- Nghiệp vụ thanh toán (môn tự chọn)
	



III. CAO ĐẲNG CHẤT LƯỢNG CAO: có mục tiêu đào tạo, kiến thức , kỹ năng không khác so với C1
	STT
	Nội dung lỗi
	Nội dung cần hiệu chỉnh

	1
	CTK và KHGD: Chưa có mã môn học
	Bổ sung mã môn học đầy đủ theo mã môn học mới

	2
	KHGD: Xem lại số tín chỉ phân phối ở HK4,5
	Xem lại vì có thể phân phối HK5 ít hơn các HK còn lại nhằm tạo điều kiện SV giải quyết các môn học còn thiếu.

	3
	Sơ đồ mối liên hệ còn sai tên môn học so với KHGD, xem lại cách trình bày
	Bổ sung và hủy các môn học còn thiếu, dư; sơ đồ trình bày bị mất tên môn học


- Có 4 môn học mới: Tối ưu hóa, Kiểm toán, Kế toán mỹ, Account Financial
- Có 3 môn học giống C1 học tại DN:  Báo cáo thuế; Kế toán trên PM misa; Kế toán trên Excel (trong đó Kế toán trên Excel phải cần học bên ngoài DN)
- Còn lại các môn học khác trong CTK có khác với C1 về số tín chỉ , số tiết, có môn học giảm chỉ bằng số tiết, có môn học bằng số chỉ nhiều hơn số tiết, CTĐT đạt 66% có 480 tiết học bên ngoài DN so với 1475 tiết thực hành.
III. LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG:
	STT
	Nội dung lỗi
	Nội dung cần hiệu chỉnh

	1
	Trang 3, mục 2 sai giờ
	Chỉnh lại 180 giờ thành 190 giờ

	2
	Trang 4 tại mục 1 “Các môn học chung/đại cương” của CTK chưa cập nhật theo thông tin đúng đã gởi khoa
	Cập nhật theo đúng thông tin đã gởi khoa ngày 18/9 và khoa yêu cầu gởi lại ngày 10/10

	3
	CTK và KHGD: Không có mã môn học
	Bổ sung mã môn học đầy đủ và đúng theo quy ước mã môn học mới

	4
	KHGD: HK1 bố trí không đủ 18 tín chỉ
	Đề nghị bổ sung môn học đủ 18 tín chỉ

	5
	KHGD: HK2, 3 phần môn học tự chọn thể hiên không đúng quy đinh
	Bổ sung hình thức môn học tự chọn

	6
	Môn học Kế toán trên Excel được bố trí trong sơ đồ mối liên hệ mà KHGD không có
	Bố trí môn học thiếu vào KHGD

	7
	Sơ đồ mối liên hệ: sai tên môn học
	Chỉnh lại cho đúng theo KHGD


BẢNG ĐỐI CHIẾU GIỮA CÁC BẬC ĐÀO TẠO NHƯ SAU:
	Trung cấp
	Cao đẳng
	Liên thông
	Chú ý

	Không có
	Quản trị học (3/0)
	Quản trị học (3/0)
	Ổn

	Không có
	Kinh tế vĩ mô (3/0)
	Kinh tế vĩ mô (1/1)
	Việc học lại

	Không có
	Tài chính tiền tệ (3/0)
	Tài chính tiền tệ (2/1)
	Việc học lại

	Nguyên lý kế toán (2/1)
	Nguyên lý kế toán (4/0)
	Bài tập Nguyên lý kế toán (1/1)
	Tính liên thông?

	Không có
	Không có
	Kế toán chi phí (2/1)
	Tính liên thông?

	Không có
	Phân tích hoạt động kinh doanh (2/1)
	Phân tích hoạt động kinh doanh (3/0)
	Việc học lại

	Không có
	Không có
	Kế toán ngân hàng
	Tính liên thông?

	Không có
	Kế toán quản trị (3/0)
	Kế toán quản trị (2/1)
	Việc học lại





KẾT QUẢ KIỂM TRA CHƯƠNG TRÌNH KHUNG, KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
NGÀNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
(Chương trình hiệu chỉnh sau ngày 19/9/2019)

ĐỀ NGHỊ CHUNG:
- Kế hoạch giảng dạy tại cột 4, chưa đổi tên môn học thành mã môn học tất cả các chương trình và chưa có mã môn học trước, môn học song hành.
Phần mục tiêu chung cả 4 chương trình có cùng nội dung
Thống nhất cách gọi học sinh hay sinh viên cho bậc trung cấp
I.  CAO ĐẲNG CHÍNH QUY: So với chương trình trước ngày 19/9/2019 không thay đổi chỉ thay đổi các môn học tự chọn
	STT
	Nội dung lỗi
	Nội dung cần hiệu chỉnh

	1
	Trang 3, 4: Phần “ Mục tiêu chung” còn sai chính tả
	Chỉnh lại đúng chính tả là Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng

	2
	Trang 5 tại mục 2: Sai số giờ “ Khối lượng lý thuyết”
	Chỉnh lại là 825 giờ

	3
	Trang 5, 6 CTK và KHGD: Sai tên môn học
	Chỉnh thực tập -> thực hành

	4
	Trang 7 KHGD: Chỉnh lại tên môn học GDQP-AN, môn học Kỹ năng mềm thiếu dấu *
	Chỉnh lại thành GDQP và AN, bổ sung dấu * vào môn học Kỹ năng mềm

	5
	Trang 8, HK3 của KHGD có tên môn học đố án: sai chính tả
	Chỉnh là đúng là Đồ án


II.  TRUNG CẤP  CHÍNH QUY: So với chương trình trước ngày 19/9/2019 không thay đổi chỉ thay đổi các môn học tự chọn
	STT
	Nội dung lỗi
	Nội dung cần hiệu chỉnh

	1
	Cách trình bày văn bản: Về lề trang
	Canh lề lại thông số của file mẫu

	2
	CTK và KHGD: chưa đổi tên môn học thực tập thành thực hành
	Chình lại các môn học có tên thực tập thành thực hành


III.  LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG:
	STT
	Nội dung lỗi
	Nội dung cần hiệu chỉnh

	1
	Sai tên ngành nghề
	Tên ngành, nghề bỏ từ lien thông

	2
	Trang 4 tại mục 1 “Các môn học chung/đại cương” của CTK chưa cập nhật theo thông tin đúng đã gởi khoa
	Cập nhật theo đúng thông tin đã gởi khoa ngày 18/9 và khoa yêu cầu gởi lại ngày 10/10

	3
	CTK và KHGD: Thiếu mã môn học
	Bổ sung mã môn học

	4
	KHGD: Xem lại số tín chỉ phân phối ở HK2,3
	Xem lại vì có thể phân phối HK3 ít hơn các HK còn lại nhằm tạo điều kiện SV giải quyết các môn học còn thiếu.

	5
	Sơ đồ mối liên hệ: bố trí môn học chưa đúng với KHGD
	Bố trí đúng theo kế hoạch giảng dạy


CÁC MÔN HỌC ĐỀU CÓ HỌC Ở CẢ 3 CHƯƠNG TRÌNH (CÙNG THỜI LƯỢNG VỀ SỐ TÍN CHỈ, SỐ TIẾT)
1. Kinh tế vi mô (3/0)
2. Nguyên lý kế toán (4/0)
3. Hành vi tổ chức (3/0)
4. Quản trị tác nghiệp (T4: 1/2; C1: 2/1; C2: 2/1)
5. Tài chính doanh nghiệp 1 (T4: 1/2; C1: 2/1; C2: 2/1)
III.  CAO ĐẲNG CHẤT LƯỢNG CAO:
	STT
	Nội dung lỗi
	Nội dung cần hiệu chỉnh

	1
	Sai tên ngành nghề
	Tên ngành, nghề bỏ từ liên thông

	2
	Trang 4, mục 2: sai các số liệu về số môn học; khối lượng chuyên môn; khối lượng lý thuyết
	Chỉnh lại là 39 môn, chuyên môn là 1740; lý thuyết là 730

	3
	CTK và KHGD: Thiếu mã môn học; 
	Bổ sung mã môn học

	
	CTK VÀ KHGD: Các môn học có tên thực tập chưa đổi thành thực hành
	Chỉnh các môn học có tên thực tập thành thực hành

	4
	KHGD: Xem lại số tín chỉ phân phối ở HK4,5
	Xem lại vì có thể phân phối HK5 ít hơn các HK còn lại nhằm tạo điều kiện SV giải quyết các môn học còn thiếu.

	5
	CTK và KHGD: Môn học Kế toán doanh nghiệp  phân phối số tín chỉ không đồng nhất
	Chỉnh lại cho thống nhất là 3(1,2,3) hay 3(2,1,5)

	6
	KHGD có nội dung “Học tại doanh nghiệp” ghi sai cột
	Chuyển qua cột ghi chú

	7
	Mã môn học quản trị bán hàng trùng mã môn học với TH tin học ứng dụng trong kinh doanh
	Đề nghị kiểm tra lại và bố trí mã không trùng


[bookmark: _GoBack]So với chương trinhg C1 thì: 
- Bỏ 2 môn : Quản trị Marketing, Thống kê doanh nghiệp
- Thêm 5 môn: Thực hành Phần mềm Quản trị , Quản trị xuất nhập khẩu, Quản trị Bán hàng, Kỹ năng đàm phán và thương lượng, Khởi nghiệp.
